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MẦM NON 1 1 1 0 6 7 9 3 28 17.085.000 6.600.000 23.685.000

1 MG Phước Mỹ 1 1 2 150.000 75.000 225.000

1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 30.000 5 1 1 150.000 150.000

2 Phạm Văn Tính 30.000 5 1 1 75.000 75.000

2 MG Bùi Thị Xuân 1 1 525.000 525.000

1 Võ Nguyễn Khả Như 210.000 5 1 1 525.000 525.000

3 MG Trần Quang Diệu 2 2 4 2.100.000 1.050.000 3.150.000

1 Phan Minh Vũ 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

2 Nguyễn Tuấn Kiệt 210.000 5 1 1 525.000 525.000

3 Trần Hoàng Nhật 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

4 Lê Quỳnh Loan 210.000 5 1 1 525.000 525.000

4 MG Nhơn Bình 1 1 525.000 525.000

1 Lê Ngọc Đại Dương 210.000 5 1 1 525.000 525.000

5 MG Nhơn Phú 1 1 525.000 525.000

1 Đặng Lương Trà My 210.000 5 1 1 525.000 525.000

6 MG Nguyễn Văn Cừ 1 1 1.350.000 1.350.000

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Quyết định số  2431/ QĐ-- UBND ngày    08/5/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)

Ghi chú 

Tổng kinh 

phí miễn 

giảm học phí 

được cấp bù 

Mức thu 

học phí 
Số tiền giảm  

học phí  

50%

Miễn

Theo NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021

DANH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ , CẤP BÙ HỌC PHÍ  MIỄN, GIẢM KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG 

THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ                                                                                                         
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1 Nguyễn Lam Hạ 270.000 5 1 1 1.350.000 1.350.000

7 MG Quang Trung 1 1 1.350.000 1.350.000

1 Đinh Tấn Tài 270.000 5 1 1 1.350.000 1.350.000

8 MG Ngô Mây 1 1 675.000 675.000

1 Tạ Lê Bảo Ngọc 270.000 5 1 1 675.000 675.000

9 MG Ghềnh Ráng 6 2 8 7.200.000 1.350.000 8.550.000

1 Lê Thanh Hiển 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

2 Trương Công Thành 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

3 Rmah Hậu 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

4 Nguyễn Gia Khiêm 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

5 Nguyễn Hoàng Hưng 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

6 Ksor Út 240.000 5 1 1 1.200.000 1.200.000

7 Ngô Phương Anh 270.000 5 1 1 675.000 675.000

8 Ngô Nguyên Khôi 270.000 5 1 1 675.000 675.000

10 MN 8/3 1 1 675.000 675.000

1 Nguyễn Đặng Gia Bảo 270.000 5 1 1 675.000 675.000

11 MN Quy Nhơn 1 1 675.000 675.000

1 Huỳnh Thiên Ân 270.000 5 1 1 675.000 675.000

12 MNTT Ban Mai 1 1 525.000 525.000

1 Võ Quỳnh Trâm 210.000 5 1 1 525.000 525.000
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13 MNTT Hoa Lư 1 1 1.050.000 1.050.000

1 Nguyễn Gia Khánh An 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

14 NT, LMG Tuổi Xanh 2 1 1 735.000 735.000

1 Lê Quang Đăng 210.000 3,5 1 1 735.000 735.000

15 MGDL SOS 3 3 3.150.000 3.150.000

1 Đinh Cao Anh Khá 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

2 Lê Thị Dương 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

3 Trần KaLin 210.000 5 1 1 1.050.000 1.050.000

THCS 7 0 50 13 26 31 58 24 209 85.750.000 26.850.000 112.600.000

1 THCS Phước Mỹ 1 4 5 5 15 1.500.000 375.000 1.875.000

1 Trần Thị Yến Nhi 30.000 5 1 1 150.000 150.000

2 Võ Thị Thảo Quyền 30.000 5 1 1 150.000 150.000

3 Phạm Thị Mỹ Hạnh 30.000 5 1 1 150.000 150.000

4 Phan Thị Ngọc Ánh 30.000 5 1 1 150.000 150.000

5 Hồ Trung Tính 30.000 5 1 1 150.000 150.000

6 Võ Hoàng Huy 30.000 5 1 1 150.000 150.000

7 Hồ Kỳ Nguyên 30.000 5 1 1 150.000 150.000

8 Nguyễn Thị Mỹ Phương 30.000 5 1 1 150.000 150.000

9 Phạm Nguyễn Ngọc Hân 30.000 5 1 1 150.000 150.000

10 Đặng Huyền Trân 30.000 5 1 1 150.000 150.000
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11 Huỳnh Nhật Vy 30.000 5 1 1 75.000 75.000

12 Nguyễn Phan Kiều Oanh 30.000 5 1 1 75.000 75.000

13 Phạm Trần Ngọc Danh 30.000 5 1 1 75.000 75.000

14 Lê Thị Mãi 30.000 5 1 1 75.000 75.000

15 Lê Thị Hồng Nhung 30.000 5 1 1 75.000 75.000

2 THCS Bùi Thị Xuân 2 0 2 0 0 10 12 0 26 10.150.000 4.350.000 14.500.000

1 Lê Phạm BảoNgân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Nguyễn Duy Linh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Võ Trần Thanh Thúy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Nguyễn Văn Tựa 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Phạm Hoàng Hiếu 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Đinh Thị Ngọc Thương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Nguyễn Hữu Thịnh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

8 Ngô Thanh Ngân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Võ Thị Ngọc Thịnh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Hồ Phương Anh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

11 Nguyễn Hồng Hưng 145.000 5 1 1 725.000 725.000

12 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 145.000 5 1 1 725.000 725.000

13 Đàm Tiến Danh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

14 Cao Thương Tiến 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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15 Nguyễn Phúc Thiện 145.000 5 1 1 362.500 362.500

16 Phạm Thị Ngọc Hà 145.000 5 1 1 362.500 362.500

17 Trương Tấn Tài 145.000 5 1 1 362.500 362.500

18 Trần Thị Tường Vi 145.000 5 1 1 362.500 362.500

19 Nguyễn Thị Tường Vi 145.000 5 1 1 362.500 362.500

20 Phạm Đức Hoàng 145.000 5 1 1 362.500 362.500

21 Phan Nguyễn Tường Vi 145.000 5 1 1 362.500 362.500

22 Hồ Bông Đào 145.000 5 1 1 362.500 362.500

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

24 Nguyễn Thị Hồng Phúc 145.000 5 1 1 362.500 362.500

25 Nguyễn Thị Hồng Hậu 145.000 5 1 1 362.500 362.500

26 Đỗ Văn Thành 145.000 5 1 1 362.500 362.500

3 THCS Trần Quang Diệu 2 4 5 6 5 22 7.975.000 3.987.500 11.962.500

1 Mai Thành Danh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Trần Kim Khánh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Mai Văn Nhân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Trần Anh Toàn 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Đinh Yến Như 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Nguyễn Văn Bạn 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Thái Thị Thanh Thảo 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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8 Võ Trần Hoàng Thương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Võ Thành Danh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Phan Nguyễn Hữu Toàn 145.000 5 1 1 725.000 725.000

11 Lê Đức Khải 145.000 5 1 1 725.000 725.000

12 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 145.000 5 1 1 362.500 362.500

13 Cao Khánh Trinh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

14 Trần Thị Mỹ Duyên 145.000 5 1 1 362.500 362.500

15 Trần Thị Thúy Kiều 145.000 5 1 1 362.500 362.500

16 Lèo Thị Diễm My 145.000 5 1 1 362.500 362.500

17 Nguyễn Quỳnh An 145.000 5 1 1 362.500 362.500

18 Trần Huỳnh Sang 145.000 5 1 1 362.500 362.500

19 Hoàng Anh Quân 145.000 5 1 1 362.500 362.500

20 Nguyễn Bửu Tấn Phát 145.000 5 1 1 362.500 362.500

21 Trần Quyền Tôn 145.000 5 1 1 362.500 362.500

22 Trần Thái Vinh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

4 THCS Nhơn Bình 2 1 7 10 2.175.000 2.537.500 4.712.500

1 Trần Quốc Đại 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Huỳnh Kim An 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Lê Ngọc Anh Trường 145.000 5 1 1 362.500 362.500
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5 Phan Nguyễn Kiều Giang 145.000 5 1 1 362.500 362.500

6 Nguyễn Hữu Hải 145.000 5 1 1 362.500 362.500

7 Dương Văn Lành 145.000 5 1 1 362.500 362.500

8 Nguyễn Trần Duy Niên 145.000 5 1 1 362.500 362.500

9 Lê Ngọc Anh Thư 145.000 5 1 1 362.500 362.500

10 Hồ Thị Ngọc Hiền 145.000 5 1 1 362.500 362.500

5 THCS Nhơn Phú 1 1 4 6 725.000 1.812.500 2.537.500

1 Châu Nguyễn Thùy Nhung 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Nguyễn Minh Cường 145.000 5 1 1 362.500 362.500

3 Nguyễn Hồng Sơn 145.000 5 1 1 362.500 362.500

4 Nguyễn Trọng Danh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

5 Trương Hoàng Minh Tiến 145.000 5 1 1 362.500 362.500

6 Võ Thị Ngọc Thư 145.000 5 1 1 362.500 362.500

6 THCS Đống Đa 5 1 1 5 1 13 5.075.000 2.175.000 7.250.000

1 Nguyễn Thị Bảo Linh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

2 Đặng Võ Kiều Khanh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Nguyễn Phúc Huyền Diệu 145.000 5 1 1 362.500 362.500

4 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Nguyễn Ngọc Tú Quyên 145.000 5 1 1 362.500 362.500

6 Phạm Nguyễn Xuân Nghĩa 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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7 Nguyễn Thành Tiến 145.000 5 1 1 362.500 362.500

8 Nguyễn Trần Gia Bảo 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Võ Trần Gia Linh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Lê Huyền Khánh Ly 145.000 5 1 1 725.000 725.000

11 Nguyễn Đoàn Vĩnh Trân 145.000 5 1 1 362.500 362.500

12 Nguyễn Minh Nhật 145.000 5 1 1 725.000 725.000

13 Nguyễn Tuấn Tài 145.000 5 1 1 362.500 362.500

7 THCS Tây Sơn 1 2 3 725.000 725.000 1.450.000

1 Nguyễn Trung Kiên 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Trần Nguyễn Khánh Ny 145.000 5 1 1 362.500 362.500

3 Huỳnh Ngọc Phương Linh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

8 THCS Trần Hưng Đạo 4 1 2 3 3 13 5.075.000 2.175.000 7.250.000

1 Lê Hồng Nguyên 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Huỳnh Minh Châu 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Ôn Quỳnh Anh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Nguyễn Đoàn Bảo Huy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Nguyễn Phạm Khánh Nhi 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Huỳnh Phi Phụng 145.000 5 1 1 362.500 362.500

8 Lê Bích Hữu 145.000 5 1 1 362.500 362.500

9 Hồ Đình Phước Long 145.000 5 1 1 362.500 362.500
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10 Hồ Đình Phi Long 145.000 5 1 1 362.500 362.500

11 Trần Trí Toàn 145.000 5 1 1 725.000 725.000

12 Nguyễn Phúc Hoài Viễn 145.000 5 1 1 362.500 362.500

13 Huỳnh Phi Hoàng 145.000 5 1 1 362.500 362.500

9 THCS Hải Cảng 1 1 2 1.450.000 1.450.000

1 Nguyễn Lê Thảo My 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Trần Lê Vy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 THCS Lê Lợi 3 1 2 6 2.175.000 1.087.500 3.262.500

1 Huỳnh Thanh Ngân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Cao Hải Anh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Lê Tấn Tài 145.000 5 1 1 362.500 362.500

4 Nguyễn Thanh Triết 145.000 5 1 1 362.500 362.500

5 Nguyễn Thắng 145.000 5 1 1 362.500 362.500

6 Lê Thành Đạt 145.000 5 1 1 725.000 725.000

11 THCS Lê Hồng Phong 1 2 3 0 2 2 10 4.350.000 1.450.000 5.800.000

1 Nguyễn Ngọc Hoài Thanh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

2 Thái Hồ Quang Phong 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Phạm Anh Thư 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Nguyễn Xuân Thiên Hương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Trần Phan Anh Thái 145.000 5 1 1 362.500 362.500
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6 Nguyễn Thị Kim Khánh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

7 Nguyễn Xuân Ánh Dương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

8 Lê Công Nhật 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Đỗ Khánh Vân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 145.000 5 1 1 362.500 362.500

12 THCS Lương Thế Vinh 1 3 4 725.000 1.087.500 1.812.500

1 Hoàng Trần An 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Nguyễn Phú Gia Nguyên 145.000 5 1 1 362.500 362.500

3 Lê Gia Hưng 145.000 5 1 1 362.500 362.500

4 Lý Vĩnh Tin 145.000 5 1 1 362.500 362.500

13 THCS Ngô Mây 1 18 1 5 1 26 14.500.000 2.175.000 16.675.000

1 Hồ Lê Đắc Chí 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Huỳnh Tấn Nhật 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Lê Trọng Hiếu 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Tôn Gia Khánh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Hồ Minh Trí 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Nguyễn Xuân Trình 145.000 5 1 1 725.000 725.000

8 Võ Thị Ngân Phước 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Nguyễn Ngọc Đức 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Thái Lê Ngọc Thảo 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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11 Nguyễn Trần Phú Khang 145.000 5 1 1 725.000 725.000

12 Lê Trần Khánh Như 145.000 5 1 1 725.000 725.000

13 Nguyễn Thiện Nhân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

14 Nguyễn Hà Kiều Sương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

15 Nguyễn Xuân Trường 145.000 5 1 1 725.000 725.000

16 Trần Thu Hà 145.000 5 1 1 725.000 725.000

17 Nguyễn Lê Trường Thịnh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

18 Đoàn Bùi Phú Trọng 145.000 5 1 1 725.000 725.000

19 Nguyễn Bùi Gia Hiếu 145.000 5 1 1 725.000 725.000

20 Võ Thị Thu Sương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

21 Nguyễn Thị Bảo Ngân 145.000 5 1 1 362.500 362.500

22 Nguyễn Thị Bảo Trâm 145.000 5 1 1 362.500 362.500

23 Nguyễn Thị Bảo Trang 145.000 5 1 1 362.500 362.500

24 Tạ Hầu An 145.000 5 1 1 362.500 362.500

25 Võ Ái Nhi 145.000 5 1 1 362.500 362.500

26 Đặng Thanh Thảo 145.000 5 1 1 362.500 362.500

14 THCS Ngô Văn Sở 1 1 725.000 725.000

1 Trần Nguyễn Minh Thư 145.000 5 1 1 725.000 725.000

15 THCS Quang Trung 1 1 1 3 1.450.000 362.500 1.812.500

1 Nguyễn Trần Bình Phương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Hà Lâm Thanh 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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3 Đỗ Trần Bắc Hà 145.000 5 1 1 362.500 362.500

16 THCS Nguyễn Huệ 4 5 4 2 15 6.525.000 2.175.000 8.700.000

1 Văn Hoàng Trúc Linh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Nguyễn Châu Anh Ngân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

3 Nguyễn Tường Vy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Văn Hoàng Tấn Khang 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Phan Tường Vi 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Dương Mai Phương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Hà Thúc Khang 145.000 5 1 1 725.000 725.000

8 Nguyễn Thành Nhân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Tô Đặng Thanh Trà 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Phan Thị Khánh Ly 145.000 5 1 1 362.500 362.500

11 Nguyễn Thành Tâm 145.000 5 1 1 362.500 362.500

12 Hồ Khánh Vy 145.000 5 1 1 362.500 362.500

13 Phạm Kiều Hân 145.000 5 1 1 362.500 362.500

14 Phạm Đại Phú 145.000 5 1 1 362.500 362.500

15 Lữ Đinh Minh Tiến 145.000 5 1 1 362.500 362.500

17 THCS Ghềnh Ráng 2 26 28 20.300.000 20.300.000

1 Hà Thanh Thanh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

2 Nguyễn Ái Vy 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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3 Trần Phạm Thảo Vy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

4 Nguyễn Hoàng Phương 145.000 5 1 1 725.000 725.000

5 Nguyễn Ngọc Duy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

6 Trương Quang Khải 145.000 5 1 1 725.000 725.000

7 Hồ Thị Cẩm Nhung 145.000 5 1 1 725.000 725.000

8 Võ Thanh Trực 145.000 5 1 1 725.000 725.000

9 Lê Quốc Huy 145.000 5 1 1 725.000 725.000

10 Woang Lê Phương Linh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

11 Nguyễn Thị Thiết 145.000 5 1 1 725.000 725.000

12 Hồ Hoàng Thanh Ngọc 145.000 5 1 1 725.000 725.000

13 Vương Thị Ánh Ly 145.000 5 1 1 725.000 725.000

14 Phạm Hoàng Anh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

15 Trần Quỳnh Đức Đông 145.000 5 1 1 725.000 725.000

16 Võ Đức Chí 145.000 5 1 1 725.000 725.000

17 Nguyễn Ngọc Danh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

18 Vương Thị Ánh Như 145.000 5 1 1 725.000 725.000

19 Nguyễn Thị Bảo Trân 145.000 5 1 1 725.000 725.000

20 Woang Lê Uyên Nhi 145.000 5 1 1 725.000 725.000

21 Phạm Viết Hoàng Hải 145.000 5 1 1 725.000 725.000

22 Bùi Thanh Ngân 145.000 5 1 1 725.000 725.000
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23 Ngô La Hồng Quanh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

24 Trần Hoàng Khải Phong 145.000 5 1 1 725.000 725.000

25 Lê Bảo Ngọc 145.000 5 1 1 725.000 725.000

26 Võ Tấn Nghĩa 145.000 5 1 1 725.000 725.000

27 Nguyễn Lê Hoàng Vang 145.000 5 1 1 725.000 725.000

28 Phạm Nguyễn Thành Doanh 145.000 5 1 1 725.000 725.000

18 THCS Nhơn Hội 1 5 6 150.000 375.000 525.000

1 Đỗ Lê Anh Kiệt 30.000 5 1 1 150.000 150.000

2 Trần Thanh Triều 30.000 5 1 1 75.000 75.000

3 Trần Trường Phương Nam 30.000 5 1 1 75.000 75.000

4 Trần Đại Lộc 30.000 5 1 1 75.000 75.000

5 Trần Thanh Thuỷ 30.000 5 1 1 75.000 75.000

6 Trần Thị Mỹ Linh 30.000 5 1 1 75.000 75.000

Tổng cộng: 8 1 51 13 32 38 67 27 237 102.835.000 33.450.000 136.285.000 0

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn.


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2024-05-14T10:35:26+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Kèm theo văn bản số 2431/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn




